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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6.0 điểm) 

Câu 1:  Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu tâm 𝐼(−1; 1; −3) và bán kính 𝑅 = 5 có dạng: 

A.  (𝑥 − 1)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 3)2 = 25                    B.  (𝑥 − 1)2 + (𝑦 + 1)2 + (𝑧 − 3)2 = 5 

C.  (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 3)2 = 25           D.  (𝑥 + 1)2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 + 3)2 = 5 

Câu 2:  Trong không gian Oxyz, cho 𝐴(0; 1;  2), 𝐵(−4; 5; 4). Phương trình mặt cầu đường kính AB có 

dạng: 

A.  (𝑥 − 2)2 + (𝑦 + 3)2 + (𝑧 + 3)2 = 36                    B.  (𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 3)2 + (𝑧 − 3)2 = 9 

C.  (𝑥 − 2)2 + (𝑦 + 3)2 + (𝑧 + 3)2 = 9                      D.  (𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 3)2 + (𝑧 − 3)2 = 3 

Câu 3:  Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu có phương trình 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑥 + 2𝑦 − 62 = 0. Tọa 

độ tâm và bán kính của mặt cầu lần lượt là: 

A.  𝐼(1; −1; 0), 𝑅 = 64                                                  B.  𝐼(−1; 1; 0), 𝑅 = 8                           

C.  𝐼(−1; 1; 0), 𝑅 = 64                                                  D.  𝐼(1; −1; 0), 𝑅 = 8 

Câu 4:  Nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 −
1

𝑥
 là: 

A.  𝐹(𝑥) = 𝑥3 − ln 𝑥 + 𝐶                        B.  𝐹(𝑥) = 𝑥3 − ln|𝑥| + 𝐶  

C.  𝐹(𝑥) = 6𝑥 − ln 𝑥 + 𝐶                        D. 𝐹(𝑥) = 𝑥3 +
1

𝑥2
+ 𝐶 

Câu 5:  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥2, 𝑔(𝑥) = 2𝑥 và các đường 

thẳng 𝑥 = 1; 𝑥 = 2 bằng: 

A.  2                                                                                B.  
4

3
 

C.  
2

3
                                                                                D.  

1

3
 

Câu 6:  Cho hàm số 𝑓(𝑥) có đạo hàm trên R. Trong các công thức sau, công thức nào đúng? 

A.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑓′(𝑥) + 𝐶                                         

B.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑏

𝑏

𝑎
, ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 

C.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑐

𝑎

𝑏

𝑎
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑐

𝑏
, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅                                                        

D.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑐

𝑐

𝑎
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎
, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅 và 𝑐 ∈ (𝑎; 𝑏) 

Câu 7:  Cho 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥). Tìm ∫[5𝑓(𝑥) − 𝑥2]𝑑𝑥. 
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A.  ∫[5𝑓(𝑥) − 𝑥2]𝑑𝑥 = 5𝐹(𝑥) −
𝑥3

3
+ 𝐶             B.  ∫[5𝑓(𝑥) − 𝑥2]𝑑𝑥 = 5𝐹′(𝑥) −

𝑥3

3
+ 𝐶             

C.  ∫[5𝑓(𝑥) − 𝑥2]𝑑𝑥 = 5𝐹(𝑥) − 2𝑥 + 𝐶           D.  ∫[5𝑓(𝑥) − 𝑥2]𝑑𝑥 = 5𝐹′(𝑥) − 2𝑥 + 𝐶 

Câu 8:  Cho ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
9

1
18 và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =

9

6
10. Tính ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

6

1
. 

A.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
6

1
= −8                                                      B.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

6

1
= 8 

C.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
6

1
= 28                                                       D.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 180

6

1
 

Câu 9:  Trong không gian Oxyz, cho �⃗�(3; 2𝑚; −2) và �⃗⃗�(𝑚2; −1; 4). Nếu góc giữa �⃗� và �⃗⃗� bằng 90° thì 

tập giá trị của m là: 

A.  {2; −
4

3
}                                                    B.  {2; 

4

3
}        

C.  {−2; −
4

3
}                    D.  {−2; 

4

3
} 

Câu 10:  Trong không gian Oxyz, cho �⃗�(0; −2; 1), �⃗⃗�(1; −3; 0) và 𝑐(0; 3; 2). Tìm tọa độ của �⃗⃗� =

2�⃗� + 3�⃗⃗� − 𝑐. 

A.  �⃗⃗�(3; 16; 0)                                                                B.  �⃗⃗�(3; −16; 2) 

C.  �⃗⃗�(3; −16; 4)                         D.  �⃗⃗�(3; −16; 0) 

Câu 11:  Trong không gian Oxyz, cho 𝐴(2; 1; 3), 𝐵(3; 1; 0) và 𝐶(−1; 4; 5). Tìm tọa độ điểm D sao 

cho ABCD là hình bình hành. 

A.  𝐷(2; 4; 8)                                                               B.  𝐷(−2; 4; 8) 

C.  𝐷(−2; 4; 2)                  D.  𝐷(−2; 4; −8) 

Câu 12:  Trong không gian Oxyz, cho ∆ABC có trọng tâm G với 𝐴(0; 0; 4), 𝐵(2; 0; 6) và 𝐶(−8; 3; 2). 

Tính độ dài đoạn AG. 

A.  𝐴𝐺 = 2√5           B.  𝐴𝐺 = 2  

C.  𝐴𝐺 = √5                                               D.  𝐴𝐺 = 3 

Câu 13:  Trong không gian Oxyz, cho �⃗�(1; 1; 0) và �⃗⃗�(0; 1; 1). Góc giữa hai véctơ �⃗� và �⃗⃗� bằng: 

A.  30°                           B.  90° 

C.  60°                           D.  45° 

Câu 14:  Tập nghiệm của phương trình (
1

25
)

𝑥2+2𝑥

= (√5)
2𝑥

 là: 

A.  {−
5

2
; 0}                                        B.  {−

2

5
; 0} 

C.  {−
5

2
;

1

2
}                                     D.  {0; 1} 

Câu 15:  Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 4𝑥+1 + 41−𝑥 = 17 bằng: 

A.  2                                                                                B.  3 

C.  4                                                                                D.  6 

Câu 16:  Số nghiệm của phương trình log(𝑥 + 4) + log(4 − 𝑥) = 1 là: 

A.  0                                                                                B.  1 

C.  2                                                                                D.  3 

Câu 17:  Gọi 𝑥1, 𝑥2 là các nghiệm của phương trình log3(𝑥2 + 8𝑥) = 2. Giá trị của |𝑥1 − 𝑥2| bằng: 

A.  89                                       B.  80                           

C.  63                                                         D.  48 



Câu 18:  Cho 𝑓(𝑥) là hàm số liên tục trên R và ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
4

1
39. Tính ∫ 𝑓(3𝑥 − 2)𝑑𝑥.

2

1
 

A.  ∫ 𝑓(3𝑥 − 2)𝑑𝑥 =
2

1
36                                               B.  ∫ 𝑓(3𝑥 − 2)𝑑𝑥 =

2

1
117 

C.  ∫ 𝑓(3𝑥 − 2)𝑑𝑥 =
2

1
13                                               D.  ∫ 𝑓(3𝑥 − 2)𝑑𝑥 = 42

2

1
 

Câu 19:  Cho 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) =
1

√𝑥
+ 𝑒𝑥 và thỏa mãn 𝐹(1) = 𝑒. Tìm 𝐹(𝑥). 

A.  𝐹(𝑥) = 2√𝑥 + 𝑒𝑥 + 2          B.  𝐹(𝑥) = 2√𝑥 + 𝑒𝑥 + 4  

C.  𝐹(𝑥) = 2√𝑥 + 𝑒𝑥 − 2          D.  𝐹(𝑥) = 2√𝑥 + 𝑒𝑥 − 4
 

Câu 20:  Công thức nguyên hàm nào sau đây là sai? 

A.  ∫
1

3−4𝑥
𝑑𝑥 = −

1

4
ln|4𝑥 − 3| + 𝐶          B.  ∫ sin (

𝜋

3
− 𝑥) 𝑑𝑥 = − cos (

𝜋

3
− 𝑥) + 𝐶  

C.  ∫
1

𝑒2𝑥−1
𝑑𝑥 = −

1

2
𝑒1−2𝑥 + 𝐶          D.  ∫

1

√𝑥+2
𝑑𝑥 = 2√𝑥 + 2 + 𝐶 

Câu 21:  Cho ∫ (2𝑥 + 1)𝑑𝑥 = 0
𝑎

1
, với a là số thực. Tập giá trị của a là tập hợp nào sau đây? 

A.  {1; −2}                                                                      B.  {1; 2} 

C.  {−1; −2}                                                                   D.  {−1; 2} 

Câu 22:  Cho 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 − 2𝑥 và thỏa mãn 𝐹(0) = 1. Tìm 

𝐹(3). 

A.  𝐹(3) = 18                                                                B.  𝐹(3) = 17 

C.  𝐹(3) = 20               D.  𝐹(3) = 19 

Câu 23:  Cho 𝐼 = ∫ 𝑥√2𝑥2 + 1
3

1
𝑑𝑥. Nếu đặt 𝑢 = 2𝑥2 + 1 thì: 

A.  𝐼 =
1

4
∫ √𝑢

3

1
𝑑𝑢           B.  𝐼 =

1

2
∫ √𝑢

19

3
𝑑𝑢  

C.  𝐼 =
1

4
∫ √𝑢

19

3
𝑑𝑢           D.  𝐼 =

1

2
∫ √𝑢

3

1
𝑑𝑢 

Câu 24:  Trong không gian Oxyz, cho 𝐴(0; 3; 1), 𝐵(2; 0; 7) và 𝐶(6; 3; 0). Giá trị của biểu thức 

[𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ]. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  là: 

A.  1                            B.  2 

C.  3                            D.  0 

Câu 25:  Trong không gian Oxyz, cho 𝐴(1; −1; 2), 𝐵(2; 5; 3) và điểm M thuộc mặt phẳng xOy sao 

cho A, B, M thẳng hàng. Tìm tọa độ điểm M. 

A.  𝑀(−1; −13; 0)                                              B.  𝑀(1; −13; 0) 

C.  𝑀(1; 13; 0)                                              D.  𝑀(−1; 13; 0) 

Câu 26:  Cho hàm số 𝑓(𝑥) có đạo hàm trên R thỏa mãn (𝑥2 + 2𝑥)𝑓(𝑥) + 𝑥2𝑓′(𝑥) = 𝑒−𝑥 , ∀𝑥 ≠ 0 và 

𝑓(1) =
1

𝑒
 . Tính 𝑓(2022). 

A.  𝑓(2022) = 2022. 𝑒2022              B.  𝑓(2022) = 2022. 𝑒−2022 

C.  𝑓(2022) = 2022−1. 𝑒−2022              D.  𝑓(2022) = 2022−1. 𝑒2022 

Câu 27:  Tìm các giá trị thực của m để phương trình 3𝑥 + (2 − 𝑚)2𝑥 − 𝑚 = 0 có nghiệm thuộc 

khoảng (0; 2). 

A.  𝑚 ≤
3

2
                            B.  𝑚 ≥

17

5
 

C.  
3

2
≤ 𝑚 ≤

17

5
                 D.  

3

2
< 𝑚 <

17

5
  

Câu 28:  Cho 𝐼 = ∫ 𝑥 sin 𝑥cos3𝑥𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝐶. Giá trị của 𝐹(𝜋) bằng: 

 

 



A.  
3𝜋

16
                                                           B.  

5𝜋

16
 

C.  −
3𝜋

32
                                                D.  −

5𝜋

32
 

Câu 29:  Cho 𝐼 = ∫ 𝑥2 ln 𝑥𝑑𝑥
𝑒

1
=

𝑎.𝑒3+1

𝑏
  (với a, b là số nguyên). Tích 𝑎𝑏 bằng: 

A.  18                                                 B.  −18  

C.  9                                       D.  −12  

Câu 30:  Trong không gian Oxyz, cho 𝐴(3; 2; 2), 𝐵(1; 0; 2) và 𝐶(3; 4; 0). Tìm tọa độ điểm D sao cho 

ABCD là hình thang (AB // CD) và 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 5𝑆𝐴𝐶𝐷. 

A.  𝐷 (
7

2
;

11

2
; 0)                           B.  𝐷 (

7

2
;

9

2
; 0)      

C.  𝐷 (−
7

2
;

11

2
; 0)                           D.  𝐷 (

7

2
; −

9

2
; 0) 

 

 

     PHẦN II: TỰ LUẬN (4.0 điểm) 

Câu 1:   Cho 𝐼 = ∫ 𝑥2 ln 𝑥𝑑𝑥
𝑒

1
=

𝑎.𝑒3+1

𝑏
  (với a, b là số nguyên). Tính 𝑎𝑏. 

Câu 2:  Trong không gian Oxyz, cho 𝐴(0; 1;  2), 𝐵(−4; 5; 4). Viết phương trình mặt cầu đường kính 

AB. 

Câu 3:  Trong không gian Oxyz, cho �⃗�(0; −2; 1), �⃗⃗�(1; −3; 0) và 𝑐(0; 3; 2). Tìm tọa độ của �⃗⃗� = 2�⃗� +

3�⃗⃗� − 𝑐  và �⃗⃗⃗� = [ �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗�]. 

Câu 4:  Cho 𝐼 = ∫ 𝑥 sin 𝑥cos3𝑥𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝐶. Tính 𝐹(𝜋). 

 

------------------------HẾT----------------------- 


